Toán

VẬN TỐC

I. MỤC TIÊU


Giúp HS:

- Có biểu tượng về khái niệm vận tốc, đơn vị vận tốc.

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC


Giáo án PP, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ

- GV mời 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm cảu tiết học trước.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới.

2.1. Giới thiệu bài.

- GV: Trong tiết học toán này chúng ta cùng tìm hiểu về một đại lượng mới đó là vận tốc.

2.2. Giới thiệu khái niệm vận tốc.

- GV nêu bài toán: Một ô tô mỗi giờ đi được 5o km, một xe máy mỗi giờ đi được 4o km cùng đi quãng đường từ A và đi đến B. Nêu hai xe khởi hành cùng một lúc tại A thì xe nào sẽ đi đến B trước?

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để tìm câu trả lời.

- GV nhận xét câu trả lời của HS. 

Kết luận: Thông thường ô tô đi nhanh hơn xe máy ( vì trong cùng một giờ ô tô đi được quãng đường dài hơn xe máy).

a) Bài toán 1

- GV dán băng giấy có viết đề bài toán 1, yêu cầu HS đọc.

- Hỏi: Để tính số ki - lô - mét trung bình mỗi giờ ô tô đi được ta làm như thế nào?

- GV vẽ lại sơ đồ bài toán và giảng cho HS: Trong cả 4 giờ ô tô đi được 170 km, vậy trung bình số ki-lô-mét đi được trong 1 giờ chính là một phằnt của quãng đường 170 km nên thực hiện 170 : 4

- GV yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán

- GV hỏi: Vậy trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu km?

- GV giảng: Mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. Ta nói vận tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ô tô là bốn mươi hai phẩy năm ki-lô-mét.

- GV ghi bảng:

Vận tốc của ô tô là:

170 : 4 = 42,5 ( km/giờ )

- Đơn vị của vận tốc ô tô trong bài toán này là km/giờ.

- Hỏi:

+ 170 km là gì trong hành trình của ô tô?

+ 4 giờ là gì?

+ 42,5 km/ giờ là gì?

+ Trong bài toán trên, để tìm vận tốc của ô tô chúng ta đã làm như thế nào?

+ Gọi quãng đưỡng là S, thời gian là t, vận tốc là V, em hãy dựa vào cách tính vận tốc trong bài toán trên để lập công thức tính vận tốc.

- GV nêu: Như vậy dựa vào vận tốc ta có thể xác định được một chuyển động nào đó là nhanh hay chậm.

b) Bài toán 2

- GV dán băng giấy có ghi đề bài lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài.

- GV hỏi: Để tính vận tốc người đó chúng ta phải làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS trình bày bài toán.

- Hỏi: Đơn vị đo vận tốc của người đó là gì?

- Em hiểu vận tốc chạy của người đó là 6 m/giây  như thế nào?

- GV mời 2 HS nhắc lại cách tính vận tốc của một chuyển động.

2.3. Luyện tập - Thực hành

Bài 1:

- GV mời HS đọc đề bài

- GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài toán.

- Hỏi: Để tính vận tốc của người đi xe máy đó ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu: Các em hãy tính vận tốc của người đi xe máy đó theo đơn vị km/giờ.

- GV mời HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

- GV nhắc HS: Trong bài toán trên quãng đường đi tính theo đơn vị ki-lô-mét, thời gian đi hết quãng đường tính theo giờ nên thông thường ta tính vận tốc theo đơn vị km/giờ.

Bài 2

- GV mời HS đọc đề bài toán.

- GV yêu cầu HS tóm tắt bài toán và tự giải.

- GV mời HS nhận xét bài toán của bạn trên bảng.

- GV hỏi: Em hãy giải thích cách tính vận tốc bay theo đơn vị km/giờ.

Bài 3

- GV mời HS đọc đề bài toán.

- GV hướng dẫn phân tích đề toán:

+ Người đó chậy được bao nhiêu mét?

+ Thời gian để chạy hết 400 m là bao nhiêu lâu?

+ Bài toán yêu cầu em làm gì?

+ Để tính được vận tốc theo đơn vị mét/giây thì quãng đường và thời gian cần đo ở đơn vị nào?

- GV: Vậy hãy đổi thời gian chạy ta giây rồi tính vận tốc chạy của người đó.

- GV nhận xét và chữa bài của HS.

3. Củng cố - Dặn dò

- Hỏi: Muốn tính vận tốc của một chuyển động ta là như thế nào?

- Hãy nêu cách viết đơn vị của một vận tốc.

- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm.
	- 2 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Nghe và xác định nhiệm vụ của tiết học.

- HS nghe và nhắc lại bài toán.

- HS thảo luận, sau đó một vài HS nêu ý kiến trước lớp.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp cùng nghe.

- HS: Ta thực hiện phép tính 170 : 4

- 1 HS lên bảng trình bày.

Bài giải

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là:

170 : 4 = 42,5 ( km )

Đáp số: 42,5 km

- HS: Trung bình mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km.

+ Là quãng đường ô tô đi được.

+ Là thời gian ô tô đi hết 170 km.

+ Là vận tốc của ô tô.

+ Chúng ta đã lấy quãng đường ô tô đi được ( 170 km ) chia cho thời gian ô tô đi hết quãng đường đó ( 4 giờ )

+ HS trao đổi theo cặp, sau đó nêu trước lớp: 

V = S : t

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp cùng nghe.

- 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt

S = 60 m

t = 10 giây

V = ?

- Chúng ta lấy quãng đường  ( 60 m ) chia cho thời gian ( 10 giây ).

- 1 HS lên bảng trình bày bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của người đó là:

60 : 10 = 6 ( m/giây)

Đáp số: 6 m/giây

- Đơn vị đo vận tốc chạy của người đó trong bài toán là m/giây.

- Nghĩa là cứ mỗi giây người đó chạy được quãng đường là 6 m.

- 2 HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS đọc đề toán trước lớp.

- 1 HS tóm tắt trước lớp.

- Để tính vận tốc của người đi xe máy đó ta lấy quãng đường đi được ( 105 km) chia cho thời gian ( 3 giờ ).

- 1 HS lên bảng trình bày bài toán, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của người đi xe máy đó là:

105 : 3 = 35 ( km/ giờ )

Đáp số: 35 km/giờ

- 1 HS nhận xét, nếu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- 1 HS đọc thành tiếng. HS cả lớp đọc thầm.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Vận tốc của máy bay là:

1800 : 2,5 = 720 ( km/ giờ )

Đáp số: 720 km/giờ

- 1 HS nhận xét, nêu bạn làm sai thì sửa lại cho đúng.

- Vì quãng đường bay được tính theo ki-lô-mét, thời gian bay hết quãng đường đó tính theo đơn giờ nên vận tốc thường tính theo đơn vị km/giờ

- 1 HS đọc đề bài cho cả lớp cùng nghe.

- HS trả lời câu hỏi:

+ Người đó chạy được 400.

+ Thời gian để chạy hết 400 m là 1 phút 20 giây.

+ Tính vận tốc chạy của người đó theo  đơn vị m/giây.

+ Quãng đường tính bằng đơn vị mét, thời gian tính bằng đơn vị giây.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

1 phút 20 giây = 80 giây

Vận tốc chạy của người đó là:

400 : 80 = 5 ( m/giây)

Đáp số: 5 m/giây.

- Muốn tìm vận tốc của một chuyển động ta lấy quãng đường đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường đó.

- Đơn vị của một vận tốc bằng tên đơn vị của quãng đường trên tên đơn vị của thời gian.

- Nghe và chuẩn bị bài sau.


